
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     2815   /QĐ-SGDĐT 

 
                 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng cán bộ 

quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán Mô đun 5 năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 373/CV-ETEP ngày 02/7/2021 của Ban quản lí Chương 

trình ETEP-Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng giáo 

viên cốt cán (GVCC), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCC) 

năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 828/HVQLGD-ETEP ngày 04/11/2021 của Học viện 

quản lí giáo dục về việc triển khai bồi dưỡng CBQLCC mô đun 5 năm 2021; 

Theo đề nghị của các Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Trưởng phòng 

Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 61 cán bộ quản lí cấp Tiểu học, THCS, THPT (02 cán bộ giám 

sát, 32 CBQLCC cấp Tiểu học, 21 CBQLCC cấp THCS và 06 CBQLCC cấp 

THPT) của cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lí cớ sở giáo 

dục phổ thông cốt cán mô đun 5 năm 2021 do Học viện quản lí giáo dục tổ chức 

(có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các CBQLCC tham gia bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp thu các nội 

dung mô đun 5 “Quản trị chất lượng giáo dục trong trường TH/THCS/THPT” trên 

lớp học ảo để triển khai thực hiện tại cơ sở. 

1. Thời gian tập huấn 

a) Đối với CBQLCC cấp Tiểu học mô đun 5 

 + Bồi dưỡng 07 ngày qua hệ thống LMS: từ ngày 14-22/11/2021; 

 + Bồi dưỡng trực tiếp 02 ngày trên lớp học ảo: từ ngày 23-24/11/2021; 

   + Chấm bài, phê duyệt hoàn thành mô đun: ngày 30/11/2021. 

b) Đối với CBQLCC cấp THCS mô đun 5 

 + Bồi dưỡng 07 ngày qua hệ thống LMS: từ ngày 14-26/11/2021; 

 + Bồi dưỡng trực tiếp 02 ngày trên lớp học ảo: từ ngày 27-28/11/2021; 
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   + Chấm bài, phê duyệt hoàn thành mô đun: ngày 04/12/2021. 

c) Đối với CBQLCC cấp THPT mô đun 5 

 + Bồi dưỡng 07 ngày qua hệ thống LMS: từ ngày 14-28/11/2021; 

 + Bồi dưỡng trực tiếp 02 ngày trên lớp học ảo: từ ngày 29-30/11/2021; 

   + Chấm bài, phê duyệt hoàn thành mô đun: ngày 06/12/2021. 

 2. Hình thức bồi dưỡng 

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến theo mô hình 

7-2-7, cụ thể: 

- Tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua mạng: 07 ngày trước khi bồi dưỡng trực 

tiếp qua lớp học ảo Hệ thống LMS (đây là yêu cầu bắt buộc đối với học viên tham 

gia bồi dưỡng). 

- Bồi dưỡng 02 ngày trực tiếp qua lớp học ảo (sử dụng hệ thống học tập trực 

tuyến LMS của Tập đoàn Viettel:  https://taphuan.csdl.edu.vn) 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra, Trưởng các phòng, ban của Sở GDĐT, 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Cán bộ, Giáo viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Học viện quản lí giáo dục (để phối hợp); 

- Các Phòng GDĐT (thực hiện); 

- Các trường THPT (thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTrH, GDTH. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tân 

  

 

 

 
 

https://taphuan.csdl.edu.vn/
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DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN THAM GIA BỒI DƯỠNG  

MÔ ĐUN 5 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 

(Kèm theo Quyết định số:       ngày 08 /11/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)  

 

 

 

              

TT Họ và tên 
N

ữ 

Ngày/tháng/ 

năm sinh 
Nơi sinh 

DT 

TS 

Công 

tác 

tại 

vùng 

khó* 

Xếp loại 

đạt hiệu 

trưởng 

trường 

Chức  

vụ 

Cơ sở giáo dục đang 

công tác 

Quận/ 

Huyện 
Điện thoại Email 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(1

4) 

  I. CÁN BỘ GIÁM SÁT HỌC VIÊN     

1 Nguyễn Ngọc Chương   TT Huế   Xuất sắc CV Sở GD&ĐT TP Huế 0905939086 chuongnn@hue.edu.vn  

2 Lê Thanh Sơn   TT Huế   Xuất sắc CV Sở GD&ĐT TP Huế 0905930406 sonlt@hue.edu.vn  

 II. CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN   

 A- TIỂU HỌC             

1 Ngô Thị Thúy Liễu x 01/11/1972 Đà Nẵng 
  

Tốt HT TH Tây Lộc TP Huế 0935801155 ngothuy11172@gmail.com   

2 Lê Thị Ly Na x 01/02/1980 Quảng Trị 
  

Xuất sắc HT TH Phường Đúc TP Huế 0935010995 lelyna1980@gmail.com   

3 Dương Hồng Thắng 
 

26/06/1976 Hà Tĩnh 
  

Tốt HT TH Thủy Biều TP Huế 0905261693 duongbaophat@gmail.com  

4 Lê Thanh Sơn 
 

04/11/1969 Nghệ An 
  

Xuất sắc HT TH An TP Huế 0914114630 sonthanhle1969@gmail.com  

5 Đào Phúc 
 

28/08/1973 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Hồng Quảng A Lưới 0914979192 daophuc73@gmail.com   

6 Lê Văn Bôn 
 

20/12/1973 Quảng Bình 
  

Xuất sắc P.HT TH-THCS Hương Nguyên A Lưới 0986526825 levanbon73@gmail.com  

7 Hoàng Thị Đảng x 02/05/1975 TT Huế 
 

* Xuất sắc P.HT TH Hồng Bắc A Lưới 0795708005 dangaluoi@gmail.com  

8 Phan Hữu Tùng 
 

23/10/1973 Hà Tĩnh 
  

Xuất sắc HT TH Số 1 Phú Bài Hương Thủy 0905706717 tungph72@gmail.com  

9 Hồ Thị Hậu x 18/10/1974 Hà Tĩnh 
  

Xuất sắc HT TH Số 1 Phú Bài Hương Thủy 0914052053 hothihau74@gmail.com  

10 Trần Đức Triển 
 

21/11/1974 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH thị trấn Khe Tre Nam Đông 0914038068 tranductrien1974@gmail.com  

11 Trần Thị Bích Đào x 15/12/1978 Quảng Bình 
  

Tốt HT TH Hương Hòa Nam Đông 0352653331 bichdaohh2015@gmail.com  

12 Lê Thị Thủy x 1/10/1976 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Trần Quốc Toản Phong Điền 0986409074 lethithuytqt@yahoo.com.vn  
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13 Hồ Hữu Hùng 

 
12/10/1977 TT Huế 

  
Xuất sắc HT TH Điền Lộc Phong Điền 0917857118 hohuuhung2012@gmail.com  

14 Trương Thị Thiên Lý x 24/09/1973  Hà Bắc 
  

Tốt HT TH Đông Hiền Phong Điền 0859390269 nhanphongmy1977@gmail.com  

15 Dương Quang Hòa 
 

15/02/1974 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Đông Nam Sơn Phong Điền 0364722019 quanghoadns@gmail.com   

16 Đoàn Hoài Trung 
 

22/121974 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Vinh Giang Phú Lộc 0974484315 hoaitrungvhung2@gmail.com  

17 Lê Thị Hồng Nhi x 1/3/1986 TT Huế 
  

Xuất sắc P.HT TH Số 1 Lộc Trì Phú Lộc 0915977990 hongnhilt1@gmail.com   

18 Trần Hiền 
 

9/5/1975 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH An Lương Đông Phú Lộc 0948161995 hientran.c1ald@gmail.com  

19 Nguyễn Thị Thu Hoa x 4/2/1970 Nghệ An 
  

Xuất sắc HT TH Nước Ngọt 2 Phú Lộc 0983495516 nguyenhoa2470@gmail.com  

20 Trần Nguyễn Nhật Lệ x 08/02/1969 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Phú Thượng 1 TP Huế 0983283897 nhatletht.an@gmail.com  

21 Trương Công Trứ 
 

8/9/1970 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Phú Diên 2 Phú Vang 0384391363 congtru70@gmail.com  

22 Bùi Thị Giang x 9/10/1982 Thanh Hóa 
  

Xuất sắc HT TH Dương Nổ TP Huế 0943645560 luonggiang82@gmail.com  

23 Trương Công Vinh 
 

29/04/1976 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Phú Mỹ 2 Phú Vang 0915001525 vinhphumy2@gmail.com  

24 Phan Ngọc Giàu 
 

11/3/1980 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Hà Trung Phú Vang 0983330729 giauhtrung@gmail.com  

25 Lê Nguyên Lộc x 08/03/1971 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Phú Xuân 2 Phú Vang 0905949030 locphuxuan2@gmail.com  

26 Đặng Ngọc Quý 
 

22/07/ 1972 TT Huế 
  

Xuất sắc CVPGD Phòng GD&ĐT  Quảng Điền 0777464955 ngocquyloi1@gmail.com  

27 Ngô Quý 
 

21/02/1976 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Số 2 TT Sịa Quảng Điền 0888515494 ngoquy76@gmail.com  

28 Ngô Thị Thu Mai x 9/12/1981 TT Huế 
  

Khá HT TH Số 2 Quảng An Quảng Điền 0386757546 maichinhkietquan@gmail.com  

29 Hoàng Thị Tuyết Nhi x 5/23/1968 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH số 1 Hương Văn Hương Trà 0914181672 hoangthituyetnhi68@gmail.com  

30 Dương Thị Lãm Thúy 
 

1978 TT Huế x 
 

Xuất sắc HT TH Hương Vân Hương Trà 914676581 lamthuy321@gmail.com  

31 Nguyễn Ngọc Tình 
 

20/10/1978 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH số 2 Hương Hồ TP Huế 0976271189 tinhnguyenngoc78@yahoo.com.vn  

32 Nguyễn Thành Long 
 

6/12/1980 TT Huế 
  

Xuất sắc HT TH Số 1 Hương Toàn Hương Trà 0935813694 ntlong1206@gmail.com  

 
B- THCS                        

1 Phạm Thanh Lam   5/1/1973 TT Huế   * Tốt HT THCS Bán trú Long Quảng Nam Đông 0914782040 c2ptlam.nd@hue.edu.vn  

2 Hồ Đình Tảo   15/01/1976 TT Huế     Tốt HT TH-THCS A Roàng A Lưới 0857847789 hodinhtao@gmail.com  

3 Phan Thế Bảo   20/11/1976 TT Huế     Tốt HT TH-THCS Hồng Thủy A Lưới 0944479544 phanthebaoht@gmail.com  

4 Trần Công Chiến   9/14/1978 TT Huế     Xuất sắc G.đốc TTGDNN-GDTX Phú Vang 0978813488 chien076@gmail.com  

5 Đỗ Công Huy   4/6/1983 TT Huế     Xuất Sắc HT THCS Phú Hải Phú Vang 0935170757 doconghuy83@gmail.com   

6 Phạm Xuân Bình   9/29/1986 TT Huế     Xuất sắc P.HT THCS Vinh Hà Phú Vang 0934931100 phamxuanbinh2909@gmail.com  

7 Mai Thị Thúy x 20/09/1975 TT Huế     Xuất sắc HT THCS Hùng Vương TP Huế 0905820757 maithithuy75@gmail.com   

8 Nguyễn Thị Bích Loan x 20/02/1975 TT Huế     Xuất sắc HT THCS Phạm Văn Đồng TP Huế 0905552427 bichloan2002@gmail.com  

9 Nguyễn Minh Tuấn   08/02/1980 TT Huế     Khá HT THCS Lê Hồng Phong TP Huế 0905731928 nguyenminhtuanlhp1980@gmail.com  

mailto:lamthuy321@gmail.com
mailto:c2ptlam.nd@hue.edu.vn
mailto:hodinhtao@gmail.com
mailto:phanthebaoht@gmail.com
mailto:chien076@gmail.com
mailto:doconghuy83@gmail.com
mailto:phamxuanbinh2909@gmail.com
mailto:maithithuy75@gmail.com
mailto:bichloan2002@gmail.com
mailto:nguyenminhtuanlhp1980@gmail.com
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10 Phan Đình Quốc Nghĩa    24/08/1978 TT Huế     Tốt HT THCS Đặng Tất Quảng Điền 0985872654 phanquocnghia@yahoo.com   

11 Nguyễn Văn Tuyến    23/11/1978 TT Huế     Tốt HT THCS Nguyễn Hữu Đà Quảng Điền 0847152222 ttuyeny@gmail.com  

12 Nguyễn Thị Diệu Trang x 26/10/1972 TT Huế     Tốt HT THCS Nguyễn Tri Phương TP Huế 0383606591 c2ntdtrang.ntp@hue.edu.vn  

13 Ngô Hoàng Giang   02/03/1981 TT Huế     Tốt  HT THCS Thủy Phù Hương Thủy 0946880896 ngohoanggiangtp@gmail.com   

14 Huỳnh Thị Thanh Hương x 01/12/1971 TT Huế     Tốt  HT THCS Thủy Phương Hương Thủy 0944162699 tp.thanhhuong@gmail.com  

15 Nguyễn Bá Nhân   03/03/1979 TT Huế     Xuất sắc HT THCS Phong Hòa Phong Điền 0982818219 nguyenbanhan79@gmail.com   

16 Hoàng Đức Nhã   22/11/1977 TT Huế     Xuất sắc HT THCS Phú Thạnh Phong Điền 0914979478 nha77.hoangduc@gmail.com   

17 Nguyễn Thìn   17/11/1964 TT Huế     Tốt  HT THCS Nguyễn  Xuân Thưởng Hương Trà 0914313392 nguyenthin120716@gmail.com  

18 Vĩnh Cương   04/07/1975 TT Huế     Tốt  HT THCS Nguyễn Đăng Thịnh Hương Trà 0932459434 
vinhcuong.thcshtra.ndthinh@hue.

edu.vn 
 

29 Huỳnh Xuân Mỹ   31/09/1980 TT Huế     Tốt HT THCS Lộc Trì Phú Lộc 0914160091 huynhxuanmy31980@gmail.com   

20 Ngô Đức Viễn   10/24/1978 TT Huế     Tốt HT THCS Lộc Sơn Phú Lộc 0369209009 ducvien1508@gmail.com  

21 Nguyễn Thị Thanh Bình x 1/22/1979 TT Huế     Tốt P.HT THCS Lộc Vĩnh Phú Lộc 0972913129 thanhbinh220179@gmail.com   

 
C- THPT                        

1 Nguyễn Hoàng Ngọc   04/09/1973 TT Huế     Tốt HT THPT Thừa Lưu Phú Lộc 0981040268 hoangngoc12345@gmail.com   

2 Trần Thanh Dũng   20/03/1974 TT Huế     Khá HT THPT Phan Đăng Lưu TP Huế 0932518218 c3ttdung.pdl@hue.edu.vn   

3 Mai Trọng Đạt   1/1/1966 Quảng Bình     Tốt HT THPT Hương Trà Hương Trà 0988619572 datmt.htra@gmail.com  

4 Hoàng Minh   8/4/1978 TT Huế     Xuất sắc HT THPT Phú Bài Hương Thủy 0914249975 hoangminh.thptpb@gmail.com   

5 Ngô Đắc Dũng   30/12/1972 TT Huế     Tốt HT THPT Cao Thắng TP.Huế 0905312505 nddung.ct@hue.edu.vn   

6 Nguyễn Thị Hải Vân x 12/04/1970 Quảng Trị     Khá HT THPT Trần Văn Kỷ Phong Điền 0386694719 nthvan.tvk@hue.edu.vn   

 

 

Danh sách này gồm 61 người, trong đó có 20 là nữ; 1 DTTS, 02 công tác tại vùng khó (Khó khăn trong tiếp cận được với CNTT) 
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